DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	53
	Phạm Thị An
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	55
	Lê Ngọc Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	56
	Nguyễn Thị Huyền
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	57
	Lê Văn Thảo
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	58
	Trần Thị Mai
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	59
	Ngô Văn Lộc
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	60
	Võ Ngọc Trọng
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	61
	Phạm Thị Diệu Anh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	62
	Võ Thanh Hòai
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	63
	Nguyễn Văn Nguyên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	64
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	65
	Nguyễn Thị Liên
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	66
	Hoàng Thị Hoài Thương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	67
	Lê Hải Đông
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	68
	Trần Duy Ngọc
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	69
	Nguyễn Văn Quyết
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	70
	Lê Thị Thu Huyền
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	71
	Võ Anh Trung
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	72
	Cao Văn Tuấn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	73
	Nguyễn Văn Thuận
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	74
	Trần Anh Tuấn
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	75
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	76
	Lê Mạnh Thường
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	77
	Ngô Thị Huyền Trang
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	78
	Nguyễn Thanh Ngà
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	79
	Võ Thị Hương
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	80
	Hoàng Thị Kiều Oanh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	81
	Nguyễn Thị Thanh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	82
	Nguyễn Đình Thức
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	83
	Ngô Thị Thu Hà
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31
	84
	Diệp Thị Linh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	85
	Lưu Tiến Dũng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	86
	Cao Xuân Truyền
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34
	87
	Trần Anh Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình


